












Phụ lục 1 

Danh sách các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị Công ty  

ban hành tính đến 30/06/2023 

 

Stt 
Ngày ban 

hành 
Số hiệu văn bản Nội dung 

1.  06/01/2023 01/NQ-POS-HĐQT 

Nghị quyết vv Phê duyệt phương án thưởng hoàn 

thành kế hoạch SXKD 2022 từ Quỹ thưởng Ban điều 

hành 

2.  10/01/2023 02/NQ-POS-HĐQT 

Nghị quyết vv Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022 

của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vân hành và 

Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC 

3.  14/02/2023 090/QĐ-POS-HĐQT 
Quyết định vv Phê duyệt Quy chế Quản lý tổ chức 

hoạt động của HĐKHCN và Quỹ PTKHCN 

4.  02/03/2023 03/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 

5.  22/03/2023 04/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua Hợp đồng với Công ty 

Cảng Dịch vụ Dầu khí 

6.  04/04/2023 05/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua nội dung Dự thảo Tài liệu 

trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 

7.  07/04/2023 06/NQ-POS-HĐQT 

Nghị quyết vv Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp 

đặt Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển 

PTSC 

8.  26/04/2023 08/NQ-POS-HĐQT Nghị quyết vv Nhân sự ban kiểm soát 

9.  26/04/2023 09/NQ-POS-HĐQT Nghị quyết vv Bầu Chủ tịch HĐQT 

10.  08/05/2023 10/NQ-POS-HĐQT 

Nghị quyết vv Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo 

dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC 

11.  08/05/2023 266/QĐ-POS-HĐQT 
Quyết định vv Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án “Đầu tư mới hệ thống lặn”  

12.  29/05/2023 313/QĐ-POS-HĐQT 

Quyết định vv Ban hành Quy chế công bố thông tin 

của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và 

Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC 

13.  12/06/2023 11/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua hợp đồng với Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải 

14.  20/06/2023 12/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua Hợp đồng với Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd 

15.  21/06/2023 13/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Thông qua Hợp đồng với Tổng công 

ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

16.  22/06/2023 14/NQ-POS-HĐQT 
Nghị quyết vv Ban hành Quy chế phân cấp thẩm 

quyền trong lĩnh vực đầu tư  
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Phụ lục 2. Danh sách về người có liên quan (tổ chức) của công ty theo Quy định tại Luật chứng khoán 

STT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có 

liên 

quan 

Lý do 
Mỗi quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1.  

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt 

Nam  

  0100150577 12/3/2007 

Sở 

KHĐT 

TPHCM 

Lầu 5, Tòa nhà 

PetroVietnam Tower, số 1-5 

Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, 

Tp. Hồ Chí Minh 

17/12/

2010 
 

Công 

ty mẹ 
CỔ ĐÔNG LỚN 

2.  
Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Cơ khí 

Hàng hải PTSC 
     

31, đường 30/4, P.9, Tp. 

Vũng Tàu 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn 

3.  

Công ty TNHH 

Khách sạn Dầu khí 

PTSC 
     

9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp. 

Vũng Tàu 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn  

4.  

Công Ty TNHH 

MTV Dịch Vụ Khảo 

Sát Và Công Trình 

Ngầm PTSC 

     
9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp. 

Vũng Tàu 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn 

5.  
Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Dầu Khí 

Quảng Ngãi PTSC 

     

Lô 4h, Tôn Đức Thắng, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi 

   
NCLQ của Cổ đông 

lớn 

6.  

Công Ty Cổ Phần 

Cảng Dịch Vụ Dầu 

Khí Tổng Hợp Phú 

Mỹ 

     

Đường Số 3, Khu Công 

Nghiệp Phú Mỹ 1, Phường 

Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

   
NCLQ của Cổ đông 

lớn 

7.  

Công Ty Cổ Phần 

Cảng Dịch Vụ Dầu 

Khí Tổng Hợp PTSC 

Thanh Hóa 

     
Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh 

Gia, Tỉnh Thanh Hóa 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn 

8.  
Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Khai Thác 

Dầu Khí PTSC 

     
9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp. 

Vũng Tàu 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn 
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STT 
Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có 

liên 

quan 

Lý do 
Mỗi quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

9.  

Công Ty Cổ Phần 

Cảng Dịch Vụ Dầu 

Khí Đình Vũ 

     

Khu Công Nghiệp Đình Vũ, 

Phường Đông Hải Ii, Quận 

Hải An, Tp.Hải Phòng 

   
NCLQ của Cổ đông 

lớn 

10.  

Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Bảo Vệ An 

Ninh Dầu Khí Việt 

Nam 

     

Tầng G3 Tòa Nhà B4 Kim 

Liên, Đường Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Kim Liên, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

   
NCLQ của Cổ đông 

lớn 

11.  

Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư Phát Triển 

Dầu Khí Sao Mai – 

Bến Đình 

     
Tầng 16, số 9 Hoàng Diệu, 

P.1, Tp. Vũng Tàu 
   

NCLQ của Cổ đông 

lớn 

 



 

Phụ lục 3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan (tổ chức) 

 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú Số Ngày cấp Nơi cấp 

1. 

Tổng Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí 

Việt Nam 

Cổ đông lớn  0100150577 12/3/2007 
Sở KHĐT 

TP HCM 

Lầu 5, Tòa nhà 

PetroVietnam Tower, 

số 1-5 Lê Duẩn, P. 

Bến Nghé, Q. 1, Tp. 

Hồ Chí Minh 

22/06/2023 

13/NQ-POS-

HĐQT ngày 

21/06/2023 

HĐ O&M 170-

2023/PTSC-

CHW2204/HĐ. 

Tổng giá trị (tính 

đến 30/6/2023): 

1.283.789.000 

VNĐ 

 

2. 
Công ty Cảng 

Dịch vụ Dầu khí  

Chi nhánh của 

PTSC (PTSC 

là Cổ đông lớn 

của POS) 

   

65A, đường 30/4, 

Phường Thắng Nhất, 

TP. Vũng Tàu 

01/04/2022 

07/NQ-POS-

HĐQT ngày 

31/03/2022 

Hợp đồng số 009, 

010-2022/PTSC-

CDV/BDV về 

cung cấp bãi và 

dịch vụ hậu cần tại 

Cảng.  Tổng giá trị 

(tính đến 

30/6/2023): 

9.726.534.820 

VNĐ 

 

16/09/2022 

16/NQ-POS-

HĐQT ngày 

08/09/2022 

Bổ sung số 01 – 

Hợp đồng 

010/2022. Tổng 

giá trị (tính đến 

30/6/2023): 

259.200.000 VNĐ 

 

3. 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Cơ 

khí Hàng hải 

PTSC 

Đơn vị thành 

viên của PTSC 

(PTSC là Cổ 

đông lớn của 

POS) 

   
31 đường 30/4, P.9, 

Tp. Vũng Tàu 
12/06/2023 

11/NQ-POS-

HĐQT ngày 

12/06/2023 

Hợp đồng mua vật 

tư.Tổng giá trị 

(tính đến 

30/6/2023): 

165.066.000 VNĐ 
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Phụ lục 4. Danh sách người nội bộ và người/ tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Tiên Phong  
Chủ tịch 

HĐQT 
    4.000 0,01% 

 

+ Nguyễn Trọng Ân (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Lê Thị Hoài Phượng (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ 
Nguyễn Thị Thanh Hằng (chị 

ruột) 
 Không   

 
 0 0 

 

+ Nguyễn Thị Quỳnh Tâm (vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Trọng Bách (con đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Khánh Linh (con đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Bùi Thái (bố vợ)  Không     0 0  

+ Chu Thị Anh Hà (mẹ vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thế Quang (em ruột)          

 

+ 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

Người đại 

diện vốn của 

PTSC 

    
13.980.

700 

34,95

% 

 

2.  Dương Hùng Văn  
Giám đốc/ 

TV HĐQT  
    0 0  

+ Dương Văn Hùng (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Bùi Thị Lan (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Vương Thị Thanh Thủy (vợ)  Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Dương Hùng Dũng (con đẻ)  Không     0 0  

+ Dương Hùng Tuấn (con đẻ)  Không     0 0  

+ 
Dương Thị Lan Phương (chị 

ruột) 
 Không     0 0 

 

+ 
Dương Thị Lan Anh (chị 

ruột) 
 Không     0 0 

 

+ Dương Thị Lan Chi (chị ruột)  Không     0 0  

+ 
Dương Thị Lan Hương (em 

ruột) 
 Không     0 0 

 

+ Vương Đức Đủ (bố vợ)  Không     0 0  

+ Lê Thị Ánh Nguyệt (mẹ vợ)  Không     0 0  

+ Lữ Đình Tiến (anh rể)  Không     0 0  

+ 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

Người đại 

diện vốn của 

PTSC 

    
12.000.

000 
30% 

 

3.  Nguyễn Đức Thiện  TV HĐQT     0 0 
 

+ Nguyễn Thành (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Cái Thị Hà (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Hồng (vợ)  Không     0 0  

+ 
Nguyễn Ngọc Phương Thy 

(con đẻ) 
 Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ 
Nguyễn Ngọc Kim Hiền (con 

đẻ) 
 Không     0 0 

 

+ Nguyễn Thành Duy (con đẻ)  Không     0 0  

+ 
Nguyễn Thị Kim Hường (chị 

ruột) 
 Không     0 0  

+ 
Nguyễn Thị Thu Hồng (em 

ruột) 
 Không     0 0  

+ Nguyễn Đức Thọ (em ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Đức Thạnh (em ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Đức Thịnh (bố vợ)  Không     0 0  

+ Phạm Thị Lan (mẹ vợ)  Không     0 0  

+ 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

Người đại 

diện vốn của 

PTSC 

    
8.000.0

00 
20% 

 

4.  Nguyễn Tuấn  
Thành viên 

HĐQT 
    0 0 

 

+ 
Nguyễn Thị Thúy Nhung (mẹ 

đẻ) 
 Không     0 0 

 

+ Trần Minh Hằng (vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Khánh Tường (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Khánh Dương (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Thảo (chị ruột)  Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Nguyễn Thị Minh (chị ruột)  Không     0 0  

+ 
Nguyễn Thị Diệu Thư (em 

ruột) 
 Không     0 0 

 

+ Trần Cao Minh (bố vợ)  Không     0 0  

+ Hoàng Phương Dung (mẹ vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Văn Quán (anh rể)  Không     0 0  

+ Lương Đức Hanh (anh rể)  Không     0 0  

+ Phạm Anh Tuấn (em rể)  Không     0 0  

+ 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (PTSC) 

 

Người đại 

diện của 

PTSC 

      

 

5.  Nguyễn Thế Hoàng  TV HĐQT     0 0  

+ Đỗ Thị Thuấn  Không     0 0  

+ Trương Việt Mỹ  Không     0 0  

+ Nguyễn Thế Tùng  Không     0 0  

+ Nguyễn Lê Phương Linh  Không     0 0  

+ Nguyễn Ngọc Khánh Ngân  Không     0 0  

+ Nguyễn Thu Quỳnh  Không     0 0  

+ Nguyễn Quốc Trí  Không     0 0  

6.  Lê Toàn Thắng  Phó Giám     50.000 0,125  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

đốc % 

+ Lê Quý Vinh (bố đẻ)  Không     0 0  

+ 
Nguyễn Thị Lan Phương (mẹ 

đẻ) 
 Không     0 0 

 

+ Lê Thị Thư Hiên (vợ) 045C152921 Không     0 0  

+ Lê Thị Quỳnh Anh (con đẻ)  Không     0 0  

+ Lê Thị Châu Anh (con đẻ)  Không     0 0  

+ Lê Thị Bảo Anh (con đẻ)  Không     0 0  

+ Lê Hùng (anh ruột)  Không     0 0  

+ Lê Nguyên Quang (anh ruột)  Không     0 0  

+ Lê Thị Lan Hương (chị ruột)  Không     0 0  

+ 
Lê Thị Thanh Huyền (em 

ruột) 
 Không     0 0  

+ 
Lê Bảo Giám (bố vợ) (đã 

mất) 
 Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Hà (mẹ vợ)  Không     0 0  

7.  Vũ Đình Cao Sơn  
Phó Giám 

đốc 
    0 0 

 

+ Vũ Đình Sáu (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Trần Thị Thanh (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Vũ Đại Hải (em ruột)  Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Lâm Thảo Chương (vợ)  Không     0 0  

8.  Nguyễn Văn Dương  
Phó Giám 

đốc 
    10.000 

0,0250

% 

 

+ Nguyễn Văn Quý (bố đẻ)          

+ Đậu Thị Hướng (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Phan Thị Thu Hiền (vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Văn Duy Anh (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Văn Huy Anh (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Lương (chị ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Lâm (em ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Văn Toàn (em ruột)  Chuyên viên     0 0  

+ Lâm Văn Lộc (anh rể)  Không     0 0  

+ Nguyễn Tiến Nam( em rể)  Không     0 0  

+ Hồ Thị Kim Anh (em dâu)  Không     0 0  

+ Phan Minh Tiến (bố vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Ngân (mẹ vợ)  Không     0 0  

9.  Hoàng Văn Duy  
Kế toán 

trưởng 
    0 0 

 

+ Hoàng Văn Lâm (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Trịnh Thị Mừng (mẹ đẻ)  Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Nguyễn Thị Phương Anh (vợ)  Không     0 0  

+ Hoàng Anh Thư (con)  Không     0 0  

+ Hoàng Sĩ Khôi (con)  Không     0 0  

+ Hoàng Thị Tấm (chị ruột)  Không     0 0  

+ Hoàng Thị Phước (em ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Hiếu Trung (bố vợ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Nga (mẹ vợ)  Không     0 0  

10.  Nguyễn Lệ Trà       0 0 

Miễn 

nhiệm 

Trưởng 

BKS 

25/4/20

23 

+ Đào Văn Đại (chồng)  Không     0 0  

+ Đào Nam Khang (con)  Không     0 0  

+ Đào Khánh Chi (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Viết Kỷ (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Lê Thị Hòe (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Hà An (chị ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Hoài Thanh (em ruột)  Không     0 0  

+ Đào Văn Doanh (bố chồng)  Không     0 0  



Trang 8/9 

 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Phạm Thị Thách (mẹ chồng)  Không     0 0  

+ Bùi Việt Hùng (anh rể)  Không     0 0  

+ Phan Nhật Hoàng (em rể)  Không     0 0  

11.  Trần Thị Minh Hương 001881419 

Thành viên 

BKS/Chuyê

n viên 

    0 0 
 

+ Trần Ngọc Minh (bố đẻ)  Không     0 0  

+ Trần Thị Hồng Minh (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Thanh Bình (con đẻ)  Không     0 0  

+ Nguyễn Minh Hiếu (con đẻ)  Không     0 0  

+ 
Trần Thị Minh Chuyên (em 

ruột) 
 Không     0 0 

 

+ Trần Minh Nhân (em ruột)  Không     0 0  

12.  Phạm Thu Hiền  

Thành viên 

BKS/Chuyê

n viên 

    0 0 
 

+ Trần Thị Thái Hà (mẹ đẻ)  Không     0 0  

+ Phạm Thanh Tuấn (anh ruột)  Không     0 0  

+ Nguyễn Xuân Tuấn (chồng)  Không     0 0  

+ Nguyễn Xuân Vinh (con)  Không     0 0  

+ Nguyễn Xuân Minh (con)  Không     0 0  
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Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/ 

CCCD 

Ngày cấp 

CMND/ 

CCCD 

Nơi cấp 

CMND/ CCCD 
Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

+ Nguyễn Thị Thoa (mẹ chồng)  Không     0 0  

+ 
Mai Thị Hồng Nhung (chị 

dâu) 
 Không    

 
0 0 

 

13. Nguyễn Minh Tuấn  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
  

 

 0 0 

Bổ 

nhiệm 

26/4/20

23 

+ Nguyễn Văn Sung  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Loan  Không     0 0  

+ Đoàn Ngọc Anh  Không     0 0  

+ Nguyễn Thị Huê  Không     0 0  

+ Đoàn Nguyễn Trường An  Không     0 0  

+ Nguyễn Minh Tú  Không     0 0  

+ Nguyễn Minh Anh  Không     0 0  

+ Đoàn Nguyễn Anh Thịnh  Không     0 0  
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